
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Trần Anh Tuệ An 27/07/2015 0774690923

2 Nguyễn Ngô Xuân An 07/07/2015 0938201740

3 Nguyễn Đăng Anh 23/12/2015 0909819577

4 Đinh Minh Anh 21/10/2015 0934172686

5 Nguyễn Huỳnh Minh Anh 28/10/2015 0909323265

6 Đoàn Quang Anh 06/05/2015 0914236359

7 Trương Minh Bảo 15/08/2015 0933196565

8 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 25/11/2015 0908823899

9 Hoàng Hải Đăng 24/08/2015 0989872744

10 Trần Nguyễn Minh Đăng 14/08/2015 0908459483

11 Nguyễn Trương Đạo 11/03/2015 0908005684

12 Đoàn Quang Dũng 06/05/2015 0914236359

13 Nguyễn Đoàn Mạnh Duy 19/05/2015 0937739124

14 Nguyễn Lê Bảo Hân 06/12/2015 0903728007

15 Trần Trung Hiếu 24/10/2015 0969334386

16 Nguyễn Trần Phúc Hưng 27/12/2015 0909890418

17 Nguyễn Thành Kha 23/06/2015 0973043105

18 Nguyễn Tấn Khang 03/08/2015 0909801486

19 Nguyễn Gia Khánh 02/11/2015 0904772129

20 Dương Nguyễn Minh Khoa 16/11/2015 0983151684

21 Nguyễn Minh Khôi 27/09/2015 0901861510

22 Võ Ngọc Mỹ Kim 18/03/2015 0908620627

23 Liêu Nguyễn Bảo Lam 30/01/2015 0933991183

24 Đặng Thùy Lâm 29/07/2015 0979197989

25 Phumvat Trần Hồng Linh 14/04/2015 0899349398

26 Văn Đức Minh 17/06/2015 0974435178

27 Trần Nhật Minh 05/01/2015 0938416237

28 Bùi Quý Minh 19/05/2015 0937306959

29 Nguyễn Tuấn Minh 04/11/2015 0918040092

30 Bùi Gia Tuệ Mỹ 01/06/2015 0907105559

31 Nguyễn Bảo Nam 11/07/2015 0937339330

32 Đỗ Ngọc Phương Ngân 16/07/2015 0939411968

33 Phan Bảo Ngọc 26/05/2015 0933046109

34 Nguyễn Hải Ngọc 15/02/2015 0908126799

35 Lý Mỹ Ngọc 05/10/2015 0917100921

36 Nguyễn Hà Phương Ngọc 13/09/2015 0988107526

37 Nguyễn Huy Bảo Nguyên 29/12/2015 0906939286

38 Trần Hoàn Nguyên 01/10/2015 0909151158

39 Nguyễn Hà Phương Nhi 13/09/2015 0988107526

40 Vũ Dương Thiên Phúc 22/08/2015 0908017418

41 Lê Minh Quân 14/02/2015 0933989262

42 Ngô Thiện Quang 25/09/2015 0932143455

43 Nguyễn Tú Quyên 06/06/2015 0908301338

44 Bùi Tấn Sang 11/03/2015 0769677899

45 Phạm Quốc Thái 11/02/2015 0986858222

46 Nguyễn Ngọc Thịnh 09/01/2015 0907305655

47 Nguyễn Quang Đình Thông 07/11/2015 0932166550

48 Trương Tống Anh Thư 28/12/2015 0907032895

49 Trần Ngọc Thảo Tiên 23/04/2015 0977777655

50 Đoàn Phạm Minh Trí 19/07/2015 0907737874

51 Lý Minh Trọng 09/09/2015 0946093131

52 Trịnh Quốc Trung 31/12/2015 0938223881

53 Nguyễn Hoàng Lê Vy 03/11/2015 0983535326
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